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TỜ TRÌNH

Về dự thảo dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước


Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp.

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS) và Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây viết tắt là Luật sđbs Luật THADS), Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch về miễn, giảm), Tổ soạn thảo kính Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao dự thảo Thông tư liên tịch về miễn, giảm với những nội dung chủ yếu sau đây: 
1. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ MIỄN, GIẢM
Theo Luật Thi hành án dân sự (THADS), vấn đề miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án (THA) đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được quy định tại các điều 61, 62, 63 và 64. Để hướng dẫn các quy định của Luật THADS 2008 về miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục THADS đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 58/2009/NĐ-CP đã sửa đổi bổ sung) có 01 điều (Điều 26) quy định về miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp NSNN. Đồng thời, liên ngành đã có Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC ngày 25/5/2010 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp NSNN. 
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 của Quốc hội, Luật sđbs Luật THADS đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015. Luật THADS 2008 đã sửa đổi, bổ sung Điều 61, trong đó có các quy định mới về điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN; đồng thời, Khoản 6 giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn Điều này. Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sđbs Luật THADS giao Bộ Tư pháp thực hiện 02 nhiệm vụ cơ bản về xây dựng thể chế để triển khai thi hành Luật sđbs Luật THADS là (i) xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sđbs Luật THADS, và (ii) xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN. 

Do Khoản 6 Điều 61 Luật THADS 2008 đã được sửa đổi, bổ sung giao liên tịch quy định về miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN, nên phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS 2008 đã được sửa đổi, bổ sung không quy định các vấn đề liên quan đến miễn, giảm nghĩa vụ THA; ngoài ra, thực tiễn thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC đã phát sinh một số vướng mắc, khó khăn và kỹ thuật lập pháp còn một số quy định chưa chặt chẽ, logic. Vì vậy, để thực hiện nhiệm vụ mà Điều 61 và Điều 183 Luật THADS 2008 đã được sửa đổi, bổ sung giao; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống các văn bản hướng dẫn; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN, cần thiết phải xây dựng Thông tư liên tịch về miễn, giảm và Thông tư này sẽ thay thế Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC. 
2. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ MIỄN, GIẢM
Để xây dựng Thông tư liên tịch về miễn, giảm, Tổ soạn thảo đã được thành lập với sự tham gia của đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng . Tổ soạn thảo đã tiến hành một số hoạt động phục vụ việc xây dựng Thông tư liên tịch về miễn, giảm, cụ thể: 
- Rà soát Luật THADS 2008 đã sửa đổi, bổ sung ; Nghị định số 58/2009/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung; Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

- Họp Tổ soạn thảo, cho ý kiến kế hoạch xây dựng và dự thảo 1 Thông tư liên tịch về miễn, giảm; chỉnh lý, gửi dự thảo lấy ý kiến các thành viên và xây dựng dự thảo 2; Ban hành Kế hoạch số 675/KH-TST ngày 13/3/2015 của Tổ soạn thảo về việc xây dựng Thông tư.

- Có Công văn số 676/TCTHADS-NV2 ngày 13/3/2015 lấy ý kiến các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, các thành viên Tổ soạn thảo, các cơ quan THADS địa phương về những bất cập, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị nội dung cần đưa vào dự thảo Thông tư liên tịch về miễn, giảm. 

- Đăng tải dự thảo 2 Thông tư liên tịch về miễn, giảm lên Cổng thông tin Bộ Tư pháp, lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các cơ quan THADS địa phương và Cục THA Bộ Quốc phòng từ 15/3/2015.

- Xây dựng Báo cáo tổng kết thực tiễn thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC và có Công văn số 1349/BTP-TCTHADS ngày 24/4/2015 lấy ý kiến các Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Tiếp thu ý kiến góp ý các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các cơ quan THADS địa phương và Cục THA Bộ Quốc phòng; ý kiến của các Bộ, Ngành đối với báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC; ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp để chỉnh lý dự thảo 2, xây dựng dự thảo 3 dự thảo Thông tư liên tịch về miễn, giảm.

Nội dung tiếp tục thực hiện: Tổ soạn thảo gửi lấy ý kiến các cơ quan ban hành Thông tư liên tịch về miễn, giảm (Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính) và các Bộ, ngành liên quan (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu. Dự kiến sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính và tổ chức thẩm định từ trong nửa đầu tháng 6/2015; chỉnh lý, hoàn thiện, trình ký ban hành vào tháng 6/2015. 
3. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ MIỄN, GIẢM
3.1. Quan điểm

Đảm bảo nội dung Thông tư liên tịch về miễn, giảm phù hợp với quy định của Luật THADS 2008 đã được sửa đổi, bổ sung; pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự hiện hành và định hướng xây dựng các dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung; đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN.

3.2. Định hướng

- Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư liên tịch về miễn, giảm hướng dẫn điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN theo quy định tại Điều 61 Luật THADS đã sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, thực hiện Điều 183 Luật THADS 2008, kế thừa các quy định của Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC, Thông tư liên tịch về miễn, giảm hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện việc xét miễn, giảm nghĩa vụ THA để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong vấn đề này.

- Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC dẫn chiếu các quy định về điều kiện miễn, giảm của pháp luật THADS, pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục miễn, giảm. Luật sđbs Luật THADS chỉ sửa đổi Điều 61, còn lại các điều 62, 63 và 64 được giữ nguyên. Do đó, Thông tư liên tịch về miễn, giảm sẽ cơ bản giữ nguyên các quy định còn phù hợp về thẩm quyền, trình tự, thủ tục miễn giảm của Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC; quy định về điều kiện miễn, giảm đảm bảo phù hợp với Điều 61 Luật THADS 2008 đã được sửa đổi, bổ sung; đồng thời, thu hút các quy định còn phù hợp của Điều 26 Nghị định 58/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. 

- Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC hiện dẫn chiếu một số quy định của Bộ luật hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành, trong khi đó, hiện nay, 02 bộ luật này đang được sửa đổi, bổ sung. Dự thảo Thông tư liên tịch về miễn, giảm cần cân nhắc về kỹ thuật dẫn chiếu VBQPPL và đón trước những nội dung thay đổi của 02 bộ luật này để đảm bảo tính ổn định, lâu dài của Thông tư liên tịch về miễn, giảm.

- Đánh giá tác động đối với những bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (dự kiến có 01 thủ tục). 
- Giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn công tác miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN theo Luật THADS và hoàn thiện kỹ thuật lập pháp. 

4. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ MIỄN, GIẢM
Dự thảo Thông tư liên tịch về miễn, giảm kế thừa cơ bản kết cấu và một số điều của Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC; đồng thời thiết kế lại tên chương, điều, thứ tự và nội dung một số điều nhằm đảm bảo tính logic, chặt chẽ, phù hợp với các quy định của Luật THADS 2008 đã sửa đổi, bổ sung. Thông tư gồm 3 chương: Chương 1: Những quy định chung; Chương 2: Thủ tục đề nghị và xét miễn, giảm THA và Chương 3: Điều khoản thi hành và 12 điều, với các vấn đề mới cơ bản như sau:

4.1. Chương I. Những quy định chung, gồm 04 điều:

- Điều 1. Giải thích từ ngữ: Về khái niệm “người phải THA lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài”: quy định “chỉ đảm bảo được tối thiểu cuộc sống cho bản thân người đó và người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng” cho phù hợp với Điều 61.1.a Luật THADS 2008 đã được sửa đổi, bổ sung; xác định khoảng thời gian khó khăn kéo dài là 12 tháng trở lên, kể từ thời điểm bị tai nạn, ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn đến thời điểm xét miễn, giảm THA.
- Điều 2. Các khoản thuộc diện được xét miễn, giảm THA: quy định các khoản thu, nộp cho NSNN phù hợp với các khoản thuộc diện chủ động ra quyết định THA theo Điều 36 Luật THADS 2008 đã sửa đổi, bổ sung.

- Điều 3. Nguyên tắc xét miễn, giảm thi hành án: bổ sung nguyên tắc chung mang tính xuyên suốt trong việc thực hiện miễn, giảm thi hành án là khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thời hạn.

- Điều 4. Điều kiện xét miễn, giảm THA: hướng dẫn cụ thể các nội dung cần chi tiết hóa các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 61 Luật THADS 2008 đã sửa đổi, bổ sung (thi hành được 1/50 khoản phải thi hành; các điều kiện miễn án phí, tiền phạt theo quy định tại khoản 4; xét miễn giảm 01 năm 01 lần đối với mỗi bản án, quyết định). 
4.2. Chương II. Thủ tục đề nghị và xét miễn, giảm thi hành án, gồm 07 điều:

- Điều 5. Xác minh điều kiện xét miễn, giảm THA: quy định rõ về các căn cứ để thực hiện xác minh điều kiện xét miễn, giảm THA; thời hạn tiến hành xác minh và thời hạn lập hồ sơ, trả lời đề nghị, yêu cầu của người phải THA, Viện kiểm sát sau khi có kết quả xác minh.
- Điều 6. Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm: bổ sung quyết định của Thủ trưởng Cơ quan THADS về việc người phải THA chưa có điều kiện THA cho phù hợp với điểm a khoản 1 Điều 44a Luật THADS 2008 đã sửa đổi, bổ sung; bổ sung bản sao quyết định giảm nghĩa vụ THA đối với trường hợp đã được giảm một phần nghĩa vụ THA cho phù hợp với thực tiễn thực hiện; chỉnh lý tên phiếu xác nhận của Trại giam, trại tạm giam để thống nhất với khoản 3 Điều 7 dự thảo Thông tư.
- Điều 7. Thủ tục đề nghị xét miễn, giảm thi hành án: quy định rõ thủ tục thực hiện việc đề nghị xét miễn, giảm, theo đó, phân tách thành 02 khoản quy định (i) việc miễn, giảm thi hành án theo khoản 1, 2 và 3 Điều 61 Luật THADS 2008 đã sửa đổi, bổ sung và (ii) việc miễn, giảm thi hành án theo khoản 4 Điều 61 Luật THADS 2008 đã sửa đổi, bổ sung; khoản 2 Điều 58 và khoản 3 Điều 76 Bộ luật Hình sự và đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 63 Luật THADS 2008.
- Điều 8. Kiểm sát hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm: Quy định thời hạn chuyển hồ sơ để Viện kiểm sát thực hiện kiểm sát là hàng tháng, thay vì tháng đầu của mỗi quý như Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC, nhằm nâng cao trách nhiệm của Chấp hành viên trong việc giảm án tồn đọng; đảm bảo điều kiện để thực hiện quy định lần xét giảm sau cách lần xét giảm trước đủ 12 tháng; đảm bảo quyền và lợi ích của người phải THA trong trường hợp hồ sơ bị trả lại do không đúng thủ tục tại khoản 4 Điều 10 (phải hoàn thiện để đề nghị trong kỳ xét miễn, giảm gần nhất). Quy định rõ về thời hạn thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan THADS, của Viện kiểm sát trong quá trình kiểm sát hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm.

- Điều 9. Thủ tục xét miễn, giảm thi hành án: cơ bản giữ nguyên quy định của Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC; kế thừa Nghị định 125/2013/NĐ-CP theo hướng bổ sung quyết định của Tòa án về việc xét miễn, giảm ghi rõ nội dung số tiền lãi chậm thi hành án được miễn, giảm.
- Điều 10. Kháng nghị quyết định của Tòa án về miễn, giảm thi hành án: bản giữ nguyên quy định của Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC; quy định trình tự, thủ tục tổ chức phiên họp xét kháng nghị.

- Điều 11. Thi hành quyết định của Tòa án về việc miễn, giảm THA: để đảm bảo phù hợp với Điều 50, Điều 52 Luật THADS 2008 đã sửa đổi, bổ sung, Điều này quy định rõ: khi được giảm một phần nghĩa vụ thì cơ quan THADS tiếp tục THA đối với khoản thu, nộp NSNN còn lại (không phải ra quyết định đình chỉ đối với phần nghĩa vụ được giảm); khi được giảm đến hết nghĩa vụ thì kết thúc THA (không phải ra quyết định đình chỉ). 

4.3.Chương III. Điều khoản thi hành, gồm 01 điều: Điều 12. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp, quy định theo hướng hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm đã được Tòa án thụ lý trước khi Thông tư liên tịch về miễn, giảm có hiệu lực mà chưa tổ chức họp xét miễn, giảm thì áp dụng quy định của Thông tư liên tịch này để xét miễn, giảm.

5. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 

Tổ biên tập báo cáo và xin ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về 02 vấn đề sau:

Thứ nhất, về điều kiện xét giảm thi hành án,
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, mỗi lần xét giảm THA, người phải THA phải thi hành được ít nhất bằng 1/50 khoản phải thi hành; 
Loại ý kiến thứ hai (đa số các cơ quan THADS) cho rằng, việc động viên người phải THA nộp được 1/50 khoản phải thi hành đã rất khó khăn, nếu những lần xét giảm sau đều yêu cầu họ nộp thêm thì rất không khả thi. 
Về vấn đề này, trước đây, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục THADS đã thống nhất hướng dẫn các cơ quan THADS thực hiện Nghị định 58/2009/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung theo hướng các lần xét giảm sau không cần điều kiện đương sự phải nộp thêm 1/20 (nay là 1/50) khoản phải thi hành. Bên cạnh đó, các đối tượng được xét giảm theo quy định của Điều 61 Luật THADS 2008 đã sửa đổi, bổ sung cũng quy định rất chặt chẽ, nên số lượng được xét giảm rất hạn chế. Vì vậy, dự thảo xây dựng theo phương án “đã thi hành được ít nhất một lần bằng một phần năm mươi khoản phải thi hành” tại điểm a khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư liên tịch về miễn, giảm.
Thứ hai, về thể thức văn bản và đại diện các cơ quan ký Thông tư liên tịch về miễn, giảm:

Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC trước đây được 05 Bộ, ngành ký gồm Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Việc xây dựng Thông tư này thực hiện theo quy định tại Điều 183 Luật THADS 2008
 và Điều 36 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP
. Trong khi đó, khoản 6 Điều 61 Luật THADS đã được sửa đổi, bổ sung giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Thông tư liên tịch về miễn, giảm hướng dẫn điều này. Do đó, các cơ quan ban hành Thông tư liên tịch về miễn, giảm phải bảo đảm đúng thẩm quyền quy định tại Điều 61 Luật THADS đã được sửa đổi, bổ sung, đồng thời, bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch về miễn, giảm. Theo đó, Tổ soạn thảo báo cáo làm rõ một số vấn đề có liên quan như sau:

Một là, các quy định của Thông tư liên tịch về miễn, giảm chủ yếu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao - là những cơ quan đã được giao trách nhiệm tại Điều 61 Luật THADS đã được sửa đổi, bổ sung. Thông tư liên tịch về miễn, giảm liên quan đến thu NSNN, là lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, nên cần thiết có sự tham gia của Bộ Tài chính. Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 đã xác định rõ Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng Thông tư liên tịch về miễn, giảm này.

Hai là, việc Bộ Công an tham gia với vai trò là một trong các cơ quan ký ban hành Thông tư liên tịch về miễn, giảm sẽ thuận lợi, dễ dàng trong việc thiết kế nội dung quy định liên quan đến việc thay thế Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC
, tuy nhiên, sẽ không bảo đảm thẩm quyền được giao tại Điều 61 của Luật THADS 2008 đã được sửa đổi, bổ sung như đã trình bày ở trên, hơn nữa, dự thảo Thông tư liên tịch về miễn, giảm chỉ có duy nhất 01 nội dung liên quan đến trách nhiệm của Giám thị trại giam phối hợp với cơ quan THADS trong việc xác nhận điều kiện THA và một số thông tin của phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù. Trách nhiệm này cũng tương tự như các cơ quan khác trong quá trình phối hợp xác minh điều kiện THA như UBND cấp xã, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, cơ sở y tế v.v... Mặt khác, đối với công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với trại giam, trại tạm giam, các văn bản khác đã có quy định cụ thể (khoản 4 Điều 169 Luật THADS
; điểm g khoản 1 Điều 16 Luật THA hình sự
; Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BTC-BCA đã quy định cụ thể trách nhiệm của Giám thị trại giam, trại tạm giam trong việc phối hợp với cơ quan THADS để thi hành phần tiền, giấy tờ của người phải THADS là phạm nhân). Do đó, việc Bộ Công an không tham gia ký Thông tư liên tịch về miễn, giảm đã được Tổ soạn thảo trao đổi, thảo luận, cân nhắc rất kỹ. 
Về vấn đề này, Tổ soạn thảo đề nghị Bộ Công an xem xét, thống nhất, cho phép đưa nội dung quy định Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC hết hiệu lực vào dự thảo Thông tư liên tịch về miễn, giảm (khoản 1 Điều 12), trên cơ sở đó, đưa vào phần căn cứ ban hành Thông tư liên tịch về miễn, giảm nội dung: “Sau khi thống nhất, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là miễn, giảm thi hành án) như sau...” Thực tiễn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian qua, đã có một số văn bản xử lý theo phương án này
.

Trên đây là các nội dung chính của dự thảo Thông tư liên tịch về miễn, giảm giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN, Tổ soạn thảo kính trình Lãnh đạo các Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./. 
(Xin gửi kèm theo: (i) Dự thảo 3 Thông tư liên tịch về miễn, giảm; (ii) Bản đối chiếu giữa Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-TANDTC-VSKNDTC, Dự thảo 3 Thông tư liên tịch về miễn, giảm và các nội dung thuyết minh).
	Nơi nhận:  
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;


- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, Tổng cục THADS.  
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� Luật THADS 2008: Điều 183. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành


“Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.”


� NĐ 58/2009/NĐ-CP: Điều 36. Trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành


“Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Nghị định, hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Nghị định để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác THADS.”


� Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” (Điều 9), trong khi đó, dự thảo TTLT không còn bên liên tịch là Bộ Công an, nên chưa thực sự đảm bảo về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế Thông tư liên tịch số 10.


� Luật THADS: Điều 169. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong THA dân sự


“4. Chỉ đạo cơ quan Công an có thẩm quyền phối hợp với cơ quan THA dân sự đề nghị Toà án xét, quyết định miễn, giảm hình phạt cho những người phải THA có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.”


� Luật THAHS: Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trại giam


“1. Trại giam là cơ quan THA phạt tù có nhiệm vụ, quyền hạn sau:


g) Phối hợp với cơ quan THA dân sự trong việc cung cấp thông tin, chuyển giao giấy tờ có liên quan đến phạm nhân phải thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, các nghĩa vụ dân sự khác về nơi phạm nhân chấp hành án phạt tù, việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự của phạm nhân, nơi về cư trú của người được đặc xá, người được miễn chấp hành án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù, phạm nhân chuyển nơi chấp hành án phạt tù hoặc chết;”


� Cụ thể:


- Điều Điều 18 của Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính quy định: “Những quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trái với Thông tư này bị bãi bỏ”.


- Điều 42 Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch quy định: “Các quy định tại Thông tư này thay thế các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đối với văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ ngày 06/5/2005 hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản”.
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